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PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG 

	Cấp chính quyền
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận xử lý
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	Số hồ sơ chưa giải quyết
	Số hồ sơ giải quyết
	Số hồ sơ quá hạn
	Số hồ sơ gia hạn

	
	
	
	
	
	
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết
	Chưa giải quyết
	Tổng số
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết
	Chưa giải quyết

	Cấp xã
	Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
	1.106
	1.106
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
	2.396
	2.393
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số hồ sơ cấp xã
	3.502
	3.499
	3
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số hồ sơ 02 cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	











PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

	STT
	Tiêu chí nội dung[1]
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận xử lý
	Tổng số hồ sơ giải quyết
	Kết quả giải quyết

	
	
	
	
	Hồ sơ đã giải quyết
	Hồ sơ đang giải quyết

	
	
	
	
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Đến hạn
	Quá hạn

	1
	Có con nhỏ
	915
	915
	915
	915
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Học tập
	829
	829
	829
	829
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Việc làm
	1.417
	1.417
	1.417
	1.417
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Cư trú và giấy tờ tùy thân
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Hôn nhân và gia đình
	46
	46
	46
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Điện lực, nhà ở, đất đai
	238
	235
	235
	235
	0
	0
	0
	3
	0
	0

	7
	Sức khỏe và y tế
	18
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Phương tiện và người lái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Hưu trí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Người thân qua đời
	39
	39
	39
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Giải quyết khiếu kiện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TỔNG SỐ
	3.502
	3.499
	3.499
	3.499
	0
	0
	0
	3
	0
	0







PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _GoBack]
	
STT
	Tiêu chí nội dung[footnoteRef:1] [1:  Theo các nhóm nội dung được phân loại trên trang https://dichvucong.gov.vn/] 

	Tổng số hồ sơ tiếp nhận xử lý
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	Số hồ sơ chưa giải quyết
	Số hồ sơ giải quyết
	Số hồ sơ quá hạn
	Số hồ sơ gia hạn

	
	
	
	
	
	
	
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết
	Chưa giải quyết
	Tổng số
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết
	Chưa giải quyết

	1. 
	Khởi sự kinh doanh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. 
	Lao động và bảo hiểm xã hội
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. 
	Tài chính doanh nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Điện lực, đất đai, xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. 
	Thương mại, quảng cáo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. 
	Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. 
	Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. 
	Đấu thầu, mua sắm công
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9. 
	Tái cấu trúc doanh nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10. 
	Giải quyết tranh chấp hợp đồng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. 
	Tạm dừng, chấm dứt hoạt động
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TỔNG SỐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






